
Ghi chú: BTC sẽ điểm danh SV dự lễ (từ 8g00 - 8g45); SV đến trễ phải báo với BTC nếu không sẽ bị xóa tên khỏi ds lên lễ đài nhận bằng

- SV xem và ghi nhớ "Hàng ghế + Số ghế" của mình. Khi dự lễ, ngồi đúng "Hàng ghế + Số ghế"

- Ký hiệu Hàng ghế (D,E,F,G,H,...) ghi ở đầu mỗi Hàng ghế. Số ghế ghi ở sau lưng mỗi ghế.

- Số ghế Chẵn (VD: S-2, 4, 6,…44) nằm Bên phải Hội trường, 

- Số ghế Lẻ (VD: S-1, 3, 5,…43) nằm Bên trái Hội trường, 

TT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị liên kết Ngành Hệ Hàng ghế Số ghế Ghi chú

1 DC1996N538 Nguyễn Duy Luân DC1996N1 ĐHCT - Trường CNTT và TT Kỹ thuật phần mềm VLVH H 25

2 DI21V7X324 Nguyễn Tô Huy EF21V7X1 ĐHCT - Trường CNTT và TT Công nghệ thông tin ĐTTX E 42 Khen thưởng

3 DI21V7X325 Lê Thanh Iêm EF21V7X1 ĐHCT - Trường CNTT và TT Công nghệ thông tin ĐTTX H 19

4 DI21V7X335 Phan Phong Nhã EF21V7X1 ĐHCT - Trường CNTT và TT Công nghệ thông tin ĐTTX H 21

5 DI21V7X337 Nguyễn Minh Nhựt EF21V7X1 ĐHCT - Trường CNTT và TT Công nghệ thông tin ĐTTX H 23

6 DI21V7X360 Nguyễn Trường Vũ EF21V7X1 ĐHCT - Trường CNTT và TT Công nghệ thông tin ĐTTX E 40 Khen thưởng

7 DI22V7X027 Nguyễn Hoàng Linh EF22V7X1 ĐHCT - Trường CNTT và TT Công nghệ thông tin ĐTTX E 38 Khen thưởng

8 DC22V1X401 Nguyễn Dương Gia Hân EC22V1X3 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 34

9 DC22V1X420 Nguyễn Kiều Nương EC22V1X3 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 32

10 FL20V1X118 Trịnh Lê Nguyệt Nga EF20V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 30

11 FL20V1X505 Trần Thị Phương Thảo EF20V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 34 Khen thưởng

12 FL21V1X100 Cao Hùng Vĩ EF21V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 32 Khen thưởng

13 FL21V1X321 Nguyễn Thị Kim Quanh EF21V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 30 Khen thưởng

14 FL21V1X069 Nguyễn Thị Huệ ET21V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 28

15 FL21V1X500 Nguyễn Kim Ngân ET21V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 28 Khen thưởng

16 FL21V1X652 Lê Ngọc Thanh ET21V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 26 Khen thưởng

17 FL21V1X658 Trần Văn Quang ET21V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 26

18 FL22V1X001 Lý Trung Tuấn ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 24

19 FL22V1X004 Đoàn Kiến Thức ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 22

20 FL22V1X011 Lê Thị Minh Ngọc ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 24 Khen thưởng

21 FL22V1X042 Trần Công Duyên ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 22 Khen thưởng

22 FL22V1X046 Châu Hồng Phúc ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 20

23 FL22V1X082 Kiều Nguyễn Anh Thư ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 20 Khen thưởng

24 FL22V1X098 Lê Thị Nữu Ước ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 18 Khen thưởng

25 FL22V1X102 Nguyễn Trương Thanh Thủy ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 18
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TT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị liên kết Ngành Hệ Hàng ghế Số ghế Ghi chú

26 FL22V1X104 Trần Gia Bảo ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 16

27 FL22V1X119 Nguyễn Hải Nguyên ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 16 Khen thưởng

28 FL22V1X150 Huỳnh Thị Ngọc Ngà ET22V1X1 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 14

29 DC22V1X668 Trần Thị Mỹ Hạnh ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 12

30 DC22V1X673 Phạm Thị Ngọc Mai ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 10

31 DC22V1X695 Trịnh Ngọc Hiếu ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 8

32 DC22V1X698 Đỗ Thiện Mỹ Tuyền ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX D 1 Khen thưởng

33 DC22V1X708 Dương Hoài Ẩn ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 6

34 DC22V1X711 Cao Trúc Phương ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 29

35 FL22V1X081 Trương Thị Ly Băng ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 4

36 FL22V1X506 Huỳnh Quốc Huê ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 2

37 FL22V1X508 Huỳnh Bá Lân ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 1

38 FL22V1X542 Đinh Công Hàm ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 3

39 FL22V1X547 Nguyễn Hoàng Khiêm ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 12 Khen thưởng

40 FL22V1X551 Lê Kim Loan ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 14 Khen thưởng

41 FL22V1X553 Nguyễn Trần Huỳnh Mai ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 10 Khen thưởng

42 FL22V1X554 Nguyễn Văn Năng ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 5

43 FL22V1X558 Võ Trung Oai ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 7

44 FL22V1X560 Huỳnh Hải Phương ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 9

45 FL22V1X575 Võ Trịnh Minh Tâm ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 11

46 FL22V1X579 Nguyễn Lê Ngọc Giàu ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 8 Khen thưởng

47 FL22V1X593 Nguyễn Hoàng Vủ ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 6 Khen thưởng

48 FL22V1X595 Nguyễn Thị Kim Ngân ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 13

49 FL22V1X603 Lâm Thị Mỹ Nhiên ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 4 Khen thưởng

50 FL22V1X604 Ngô Nguyễn Trúc Quỳnh ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 15

51 FL22V1X606 Nguyễn Trung Nghĩa ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 2 Khen thưởng

52 FL22V1X607 Nguyễn Vủ Trường Giang ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 1 Khen thưởng

53 FL22V1X608 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 17

54 FL22V1X621 Cao Hồng Đào ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 3 Khen thưởng

55 FL22V1X622 Nguyễn Thị Cẩm Giang ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 5 Khen thưởng

56 FL22V1X623 Võ Duy Hoàng ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 19

57 FL22V1X624 Nguyễn Thị Ngọc Lành ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 21

58 FL22V1X625 Nguyễn Thị Pha Ly ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 7 Khen thưởng

59 FL22V1X646 Trương Thị Ngọc Dung ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 23

60 FL22V1X653 Tất Anh Thư ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 9 Khen thưởng



TT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị liên kết Ngành Hệ Hàng ghế Số ghế Ghi chú

61 FL22V1X655 Huỳnh Quốc Thái ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 11 Khen thưởng

62 FL22V1X657 Lê Thị Mai ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 25

63 FL22V1X659 Lê Phạm Hoàng Oanh ET22V1X2 ĐHCT - Khoa Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh ĐTTX F 27

64 DC2220X231 Trần Tấn Tài EC2220X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán ĐTTX G 40

65 KT2220X211 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh EC2220X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán ĐTTX E 15 Khen thưởng

66 KT2220X216 Trần Chế Thanh EC2220X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán ĐTTX E 17 Khen thưởng

67 KT2220X220 Lê Thị Bích Trâm EC2220X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán ĐTTX G 38

68 KT2220X226 Cao Hoàng Loan EC2220X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán ĐTTX G 36

69 DC2320X104 Tô Yến Ngọc EC2320X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán ĐTTX G 34

70 DC2120X739 Trần Thị Kim Ngân EF2120X2 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán ĐTTX G 32

71 KT2120X700 Trịnh Quỳnh Anh EF2120X2 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán ĐTTX E 19 Khen thưởng

72 KT2120X504 Nguyễn Thị Tuyết Nhung ET2120X2 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán ĐTTX E 21 Khen thưởng

73 DC1920N329 Phạm Mỹ Hương DC1920N1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH G 1

74 DC2220K500 Dương Thị Phương Anh DC2220K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH G 3

75 DC2220K511 Trần Lê Quang Hiếu DC2220K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH D 16 Khen thưởng

76 DC2220K514 Lê Thị Thanh Loan DC2220K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH G 5

77 DC2220K520 Đỗ Thị Nhi DC2220K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH G 7

78 DC2220K526 Nguyễn Thanh Thuận DC2220K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH G 9

79 DC2220K527 Tô Thị Ngọc Trâm DC2220K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH G 11

80 DC2220K533 Châu Trần Diễm Trinh DC2220K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH G 13

81 DC2220K535 Trương Duy Trung DC2220K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH G 15

82 DC2220K536 Võ Ngọc Cẩm Tú DC2220K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Kế toán VLVH G 17

83 DC2222X127 Đỗ Kim Ngọc EC2222X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 30

84 KT2222X109 Lê Vũ Bảo Ngọc EC2222X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 28

85 KT2222X111 Nguyễn Trung Tín EC2222X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 26

86 KT2122X307 Phạm Thế Hảo EF2122X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 24

87 KT2122X357 Nguyễn Văn Cầm EF2122X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 22

88 KT2122X362 Lê Thị Kiều My EF2122X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 20

89 KT2122X399 Trần An Thanh EF2122X1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 18

90 KT2122X412 Lê Thị Phùng Bương EF2122X2 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 16

91 KT2122X709 Lữ Quốc Bảo EF2122X2 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 14

92 KT2122X741 Phạm Thị Kiều Chi EF2122X2 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 12

93 KT1922X303 Từ Lâm Bảo Ngọc ET1922X2 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh ĐTTX G 10

94 DC1422N503 Lê Văn Vũ Linh DC1522N1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH G 19

95 DC2222K509 Nguyễn Thị Kim Ngân DC2222K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH G 21



TT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị liên kết Ngành Hệ Hàng ghế Số ghế Ghi chú

96 DC2222K511 Nguyễn Thị Kim Ngọc DC2222K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH G 23

97 DC2222K514 Lê Duy Nhân DC2222K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH G 25

98 DC2222K516 Thạch Hoàng Nhi DC2222K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH G 27

99 DC2222K521 Trần Chí Tâm DC2222K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH G 29

100 DC2222K524 Lý Kim Thanh DC2222K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH G 31

101 DC2222K527 Lê Thị Cẩm Tiên DC2222K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH G 33

102 DC2222K536 Nguyễn Công Sơn DC2222K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH G 35

103 DC2222K537 Mai Thanh Hiển DC2222K1 ĐHCT - Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh VLVH D 14 Khen thưởng

104 LK1832X196 Mai Văn Giang EF1832X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 28

105 LK2132X047 Trịnh Minh Khôi ET2132X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 26

106 LK2132X063 Lê Thanh Bình ET2132X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 24

107 LK2132X140 Cao Văn Quốc ET2132X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 22

108 DC2132X409 Trần Văn Hậu ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 20

109 LK2132X307 Nguyễn Quốc Dũng ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 18

110 LK2132X316 Nguyễn Văn Kha ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 16

111 LK2132X318 Võ Thị Mỹ Lan ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 14

112 LK2132X328 Lê Thị Diễm My ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 12

113 LK2132X336 Võ Phúc Nguyên ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 10

114 LK2132X342 Đỗ Kiều Oanh ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 8

115 LK2132X352 Phan Thị Phương Thảo ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 6

116 LK2132X400 Trần Thị Ngọc Anh ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX E 23 Khen thưởng

117 LK2132X427 Võ Thanh Hùng ET2132X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 4

118 LK2232X008 Nguyễn Thành Danh ET2232X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 2

119 LK2232X023 Lâm Thị Ngọc Nhi ET2232X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 1

120 LK2232X036 Đào Vĩnh Thuận ET2232X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX E 25 Khen thưởng

121 LK2232X055 Dương Bá Phúc ET2232X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 3

122 LK2232X075 Đồng Thị Kim Liền ET2232X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 5

123 LK2232X138 Lê Thị Huỳnh Giao ET2232X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 7

124 LK2232X142 Nguyễn Minh Thi ET2232X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 9

125 LK2232X161 Nguyễn Công Minh ET2232X1 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 11

126 DC2232X525 Nguyễn Chí Kiệt ET2232X2 ĐHCT - Khoa Luật Luật ĐTTX H 13

127 NN1573X010 Nguyễn Quốc Hòa NN1573X1 ĐCHT - Trường Nông nghiệp Bảo vệ thực vật ĐTTX G 4

128 DC2280X510 Nguyễn Kim Yến EF2280X1 ĐHCT - Khoa Luật Thông tin - Thư viện ĐTTX E 33 Khen thưởng
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129 DC2280X514 Phạm Thị Thanh Vân EF2280X1 ĐHCT - Khoa Khoa học XH và NV Thông tin - Thư viện ĐTTX E 35 Khen thưởng

130 DC2280X515 Đàm Thị Hải Yến EF2280X1 ĐHCT - Khoa Khoa học XH và NV Thông tin - Thư viện ĐTTX E 37 Khen thưởng

131 DC2280X516 Nguyễn Thị Kim Anh EF2280X1 ĐHCT - Khoa Khoa học XH và NV Thông tin - Thư viện ĐTTX E 39 Khen thưởng

132 AG22V1X503 Trần Thị Ngọc Hạnh ET22V1X2 TT GDTX An Giang Ngôn ngữ Anh ĐTTX O 23

133 BK2220X224 Võ Thị Mỹ Huyền EC2220X1 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Kế toán ĐTTX D 3 Khen thưởng

134 BK2220X227 Huỳnh Thị Thanh Tâm EC2220X1 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Kế toán ĐTTX N 8

135 BK2220X228 Hoàng Thị Bình EC2220X1 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Kế toán ĐTTX D 5 Khen thưởng

136 BK2220X230 Đỗ Thị Ánh Nguyệt EC2220X1 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Kế toán ĐTTX N 6

137 BK2167X024 Đặng Hồ Anh Tân ET2167X1 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Thú y ĐTTX D 7 Khen thưởng

138 BK2167X025 Trương Trần Hải Ngân ET2167X1 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Thú y ĐTTX D 9 Khen thưởng

139 BK2167X026 Võ Thị Trúc My ET2167X1 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Thú y ĐTTX D 11 Khen thưởng

140 BK2280X508 Hồ Hoàng Minh EF2280X1 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Thông tin - Thư viện ĐTTX D 13 Khen thưởng

141 BK22V1X410 Lê Xuân Phong EC22V1X3 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Ngôn ngữ Anh ĐTTX N 2

142 BK22V1X417 Phan Thị Tú Phương EC22V1X3 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Ngôn ngữ Anh ĐTTX D 15 Khen thưởng

143 BK22V1X419 Ngô Thiên Lương EC22V1X3 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Ngôn ngữ Anh ĐTTX D 17 Khen thưởng

144 BK22V1X171 Trần Thị Thu Hà ET22V1X1 Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Ngôn ngữ Anh ĐTTX N 4

145 BP2280X502 Trần Thị Kim EF2280X1 TT GDTX tỉnh Bình Phước Thông tin - Thư viện ĐTTX D 19 Khen thưởng

146 BP2280X506 Nguyễn Thị Hồng EF2280X1 TT GDTX tỉnh Bình Phước Thông tin - Thư viện ĐTTX D 21 Khen thưởng

147 CB2220X206 Hồ Ngọc Băng Trinh EC2220X1 Đại học Bạc Liêu Kế toán ĐTTX D 23 Khen thưởng

148 CB2132X116 Phan Nhựt Linh ET2132X1 Đại học Bạc Liêu Luật ĐTTX N 1

149 CB2132X117 Nguyễn Ngân Phiếu ET2132X1 Đại học Bạc Liêu Luật ĐTTX N 3

150 CB2132X301 Trịnh Huỳnh Như ET2132X2 Đại học Bạc Liêu Luật ĐTTX N 5

151 CB2132X415 Nguyễn Thị Tuyền ET2132X2 Đại học Bạc Liêu Luật ĐTTX N 7

152 CB2232X107 Phạm Thành Nguyện ET2232X1 Đại học Bạc Liêu Luật ĐTTX N 9

153 CK2222K504 Lâm Nguyễn Phương Duy CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 1

154 CK2222K510 Dương Vĩ Khang CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 3

155 CK2222K512 Nguyễn Đỗ Nhật Lam CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 5

156 CK2222K513 Phùng Thụy Gia Linh CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH D 34 Khen thưởng

157 CK2222K514 Bùi Thị Trúc Linh CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 7

158 CK2222K516 Nguyễn Tôn Nữ Trà My CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 9

159 CK2222K517 Trần Thị My Na CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 11

160 CK2222K520 Nguyễn Thị Mỹ Nhi CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 13



TT MSSV Họ và tên Lớp Đơn vị liên kết Ngành Hệ Hàng ghế Số ghế Ghi chú

161 CK2222K522 Nguyễn Tâm Như CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 15

162 CK2222K527 Võ Ngọc Quí CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 17

163 CK2222K537 Nguyễn Như Ý CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 19

164 CK2222K542 Đỗ Thị Anh Thư CK2222K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 21

165 CK20V7K014 Phan Huy Nhân CK20V7K1 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Công nghệ thông tin VLVH I 23

166 CL2222X120 Võ Ý Nhi EC2222X1 Cao đẳng Công Nghệ và Du Lịch Quản trị kinh doanh ĐTTX D 25 Khen thưởng

167 CL2132X433 Lê Minh Trí ET2132X2 Cao đẳng Công Nghệ và Du Lịch Luật ĐTTX O 34

168 CL21V1X642 Nguyễn Thị Mộng Tiên ET21V1X2 Cao đẳng Công Nghệ và Du Lịch Ngôn ngữ Anh ĐTTX O 32

169 CM2120X326 Lý Huế Hạnh EF2120X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Kế toán ĐTTX L 28

170 CM2120X327 Phan Duy Lam EF2120X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Kế toán ĐTTX L 26

171 CM2032X111 Châu Minh Đá ET2132X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX L 24

172 CM2132X003 Chế Văn Tình ET2132X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX L 22

173 CM2132X461 Lý Hoàng Ca ET2132X2 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX L 20

174 CM2132X462 Lâm Quốc Trạch ET2132X2 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX L 18

175 CM2132X466 Dương Thị Cẩm ET2132X2 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX L 16

176 CM2132X475 Phan Mỹ Nhân ET2132X2 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX L 14

177 CM2232X102 Ngô Văn Đủ ET2232X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX D 2 Khen

178 CM2232X156 Hoàng Thị Chiên ET2232X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX L 12

179 CM2232X158 Nguyễn Văn Thật ET2232X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX L 10

180 CM2232X185 Lê Hữu Tài ET2232X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Luật ĐTTX L 8

181 CM2280X501 Huỳnh Bích Tuyền EF2280X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Thông tin - Thư viện ĐTTX D 27 Khen thưởng

182 CM22V1X411 Mã Mỹ Khanh EC22V1X3 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Ngôn ngữ Anh ĐTTX D 29 Khen thưởng

183 CM22V1X412 Lưu Nguyễn Phương Thảo EC22V1X3 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Ngôn ngữ Anh ĐTTX D 31 Khen thưởng

184 CM22V1X151 Nguyễn Văn Quý ET22V1X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Ngôn ngữ Anh ĐTTX D 33 Khen thưởng

185 CM22V1X526 Ngô Văn Bel ET22V1X2 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Ngôn ngữ Anh ĐTTX L 6

186 CM22V1X528 Huỳnh Phương Nhanh ET22V1X2 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Ngôn ngữ Anh ĐTTX L 4

187 CM21V7X306 Phạm Văn Á EF21V7X1 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Công nghệ thông tin ĐTTX L 2

188 CT2120Q505 Lâm Hồng Hạnh CT2120Q1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Kế toán VLVH I 20

189 CT2120Q512 Vũ Trương Khánh Linh CT2120Q1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Kế toán VLVH I 18

190 CT2120Q516 Nguyễn Xuân Nghi CT2120Q1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Kế toán VLVH D 32 Khen thưởng

191 CT2120Q518 Nhâm Trúc Phương CT2120Q1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Kế toán VLVH D 30 Khen thưởng

192 CT2120Q527 Lương Ngọc Trâm CT2120Q1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Kế toán VLVH I 16

193 CT2120Q531 Phan Thị Thu Trang CT2120Q1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Kế toán VLVH I 14

194 CT2120Q532 Phan Thị Thảo Trúc CT2120Q1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Kế toán VLVH I 12
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195 CT2122X426 Nguyễn Thị Thúy Ngân EF2122X1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Quản trị kinh doanh ĐTTX I 6

196 CT1922N900 Phan Huỳnh Khang CT1922N1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 10

197 CT1922N924 Giang Nguyễn Phương Uyên CT1922N1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Quản trị kinh doanh VLVH I 8

198 CT2132X120 Nguyễn Thanh Vũ ET2132X1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Luật ĐTTX I 4

199 CT22V1X134 Vũ Long Tuyền ET22V1X1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Ngôn ngữ Anh ĐTTX D 35 Khen thưởng

200 CT22V1X157 Nguyễn Thị Kiều Tuyền ET22V1X1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Ngôn ngữ Anh ĐTTX I 2

201 DG1732N307 Trần Thị Cẩm Hướng DG1732N1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 1

202 DG2132Q509 Phạm Đức Duy DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 3

203 DG2132Q511 Lê Thị Đoan DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 5

204 DG2132Q531 Dương Thị Kim Ngân DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 7

205 DG2132Q536 Lê Thị Hồng Nhớ DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH D 28 Khen thưởng

206 DG2132Q540 Nguyễn Ánh Quang DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 9

207 DG2132Q546 Nguyễn Thị Tiến Tâm DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 11

208 DG2132Q548 Phạm Quang Thạch DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 13

209 DG2132Q566 Tạ Minh Trí DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 15

210 DG2132Q570 Lê Thị Mộng Tuyền DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 17

211 DG2132Q573 Đặng Thị Tuyết Vân DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 19

212 DG2132Q581 Phạm Huỳnh Minh Phúc DG2132Q1 Đại học Tiền Giang Luật VLVH K 21

213 DG21V1Q500 Nguyễn Thị Thanh Băng DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 28

214 DG21V1Q503 Hoàng Hữu Duy DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 26

215 DG21V1Q504 Nguyễn Kiều Duyên DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH D 26 Khen thưởng

216 DG21V1Q507 Nguyễn Võ Thị Cẩm Hiền DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 24

217 DG21V1Q510 Trịnh Quốc Khánh DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 22

218 DG21V1Q511 Đỗ Thanh Lâm DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 20

219 DG21V1Q517 Hồ Thị Kiều Nương DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 18

220 DG21V1Q519 Lý Hồng Nguyệt Quế DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 16

221 DG21V1Q520 Nguyễn Tường Quyên DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH D 24 Khen thưởng

222 DG21V1Q521 Trương Anh Kim Sa DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 14

223 DG21V1Q522 Lê Bá Tài DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 12

224 DG21V1Q527 Huỳnh Thị Tố Trinh DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 10

225 DG21V1Q531 Võ Thị Ý DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 8
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226 DG21V1Q533 Nguyễn Thanh Bình DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 6

227 DG21V1Q535 Ngô Tùng Hiếu DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 4

228 DG21V1Q538 Bùi Ngọc Thúy Linh DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH K 2

229 DG21V1Q542 Lâm Nguyễn Anh Thư DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH D 22 Khen thưởng

230 DG21V1Q544 Huỳnh Thị Thanh Xuân DG21V1Q1 Đại học Tiền Giang Ngôn ngữ Anh VLVH D 20 Khen thưởng

231 DT22V1X100 Nguyễn Thanh Thuận ET22V1X1 Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Ngôn ngữ Anh ĐTTX K 31

232 DT22V1X629 Huỳnh Thị Phương Hiền ET22V1X2 Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 36 Khen thưởng

233 DT21V7X392 Lê Quốc Trường EF21V7X1 Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Công nghệ thông tin ĐTTX K 33

234 GL2232X063 Nguyễn Minh Trí ET2232X1 TT GDTX và Kỹ thuật tổng hợp Long An Luật ĐTTX O 26

235 GQ2132X043 Danh Đoàn ET2132X1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Gò Quao Luật ĐTTX O 22

236 HN1932X138 Nguyễn Văn Tỷ EF1932X1 Trường Trung cấp Hồng Ngự Luật ĐTTX O 18

237 KG2122X354 Trương Kim Sơn EF2122X1 Cao đẳng Kiên Giang Quản trị kinh doanh ĐTTX M 30

238 KG2132X045 Nguyễn Hải Biên ET2132X1 Cao đẳng Kiên Giang Luật ĐTTX M 28

239 KG1932N727 Trang Trí Tú KG1932N1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 26

240 KG1932N732 Danh Vũ KG1932N1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 24

241 KG2032N004 Nguyễn Ngọc Thảo KG1932N1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 22

242 KG2032N018 Nguyễn Liêm Khiết KG1932N1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 20

243 KG2132Q501 Lê Thị Phà Ca KG2132Q1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 18

244 KG2132Q505 Vũ Đức Điền KG2132Q1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 16

245 KG2132Q510 Trần Nguyên Hãn KG2132Q1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 14

246 KG2132Q511 Tống Văn Hớn KG2132Q1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 12

247 KG2132Q512 Ngô Thị Kim Liên KG2132Q1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 10

248 KG2132Q514 Nguyễn Vũ Hoài Nam KG2132Q1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 8

249 KG2132Q515 Nguyễn Thanh Nguyên KG2132Q1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 6

250 KG2132Q529 Nguyễn Thanh Tiến KG2132Q1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 4

251 KG2132Q531 Trần Thị Bích Phượng KG2132Q1 Cao đẳng Kiên Giang Luật VLVH M 2

252 KG2067X110 Nguyễn Thành Trung ET2067X1 Cao đẳng Kiên Giang Thú y ĐTTX E 13 Khen thưởng

253 KG21V1Q500 Nguyễn Hải Anh KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 1

254 KG21V1Q503 Trần Thị Ngọc Hà KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH D 18 Khen thưởng

255 KG21V1Q509 Trần Ngọc Lụa KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 3

256 KG21V1Q513 Nguyễn Văn Ngời KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 5

257 KG21V1Q523 Phạm Thanh Tuấn KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 7

258 KG21V1Q529 Lê Thị Thanh Hằng KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 9
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259 KG21V1Q530 Nguyễn Ngọc Hạnh KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 11

260 KG21V1Q537 Lê Trọng Nguyễn KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 13

261 KG21V1Q538 Nguyễn Lê Minh Nguyệt KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 15

262 KG21V1Q539 Phan Bình Thuận KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 17

263 KG21V1Q541 Đặng Thùy Trang KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 19

264 KG21V1Q544 Trần Thị Búi KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 21

265 KG21V1Q549 Lâm Văn Linh KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 23

266 KG21V1Q555 Trần I Rắc KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 25

267 KG21V1Q560 Lê Thị Mỹ Trân KG21V1Q1 Cao đẳng Kiên Giang Ngôn ngữ Anh VLVH M 27

268 LA1932Q039 Nguyễn Thanh Hoàng LA1932Q1 Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Luật VLVH N 17

269 LA2132Q509 Trần Thanh Hậu LA2132Q1 Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Luật VLVH N 19

270 LA2132Q524 Ngô Thị Thanh Thảo LA2132Q1 Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Luật VLVH N 21

271 NA2120X341 Néang Sóc Rone EF2120X1 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang Kế toán ĐTTX O 14

272 NA2120X376 Nguyễn Thị Quế Trân EF2120X1 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang Kế toán ĐTTX O 12

273 NP1832X054 Cao Thị Huỳnh Như NP1832X1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Tân Luật ĐTTX O 8

274 PY2132X436 Nguyễn Anh Tuấn ET2132X2 TT GDTX Phú Yên Luật ĐTTX O 4

275 ST2222X124 Lê Trúc Đào EC2222X1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Quản trị kinh doanh ĐTTX L 1

276 ST2132Q500 Lý Trường Loan Anh ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 3

277 ST2132Q506 Lê Thị Hồng Hương ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 5

278 ST2132Q508 Trịnh Thúy Huỳnh ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 7

279 ST2132Q511 Trương Xuân Anh Khoa ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 9

280 ST2132Q514 Vương Mộng Linh ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 11

281 ST2132Q515 Lâm Cẩm Loan ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 13

282 ST2132Q524 Lý Sơn ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 15

283 ST2132Q525 Phạm Thị Nguyệt Tâm ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 17

284 ST2132Q526 Diệp Thanh ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 19

285 ST2132Q527 Trần Thị Thu Thảo ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 21

286 ST2132Q528 Nguyễn Thị Phương Thảo ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 23
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287 ST2132Q529 Nguyễn Phước Thiện ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 25

288 ST2132Q532 Trần Thanh Tuyền ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH D 12
Khen thưởng

289 ST2132Q535 Kim Thị Minh Xuân ST2132Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Luật VLVH L 27

290 ST21V1Q509 Quách Kim Hằng ST21V1Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Ngôn ngữ Anh VLVH D 10
Khen thưởng

291 ST21V1Q512 Tô Hiếu Trung Nghĩa ST21V1Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Ngôn ngữ Anh VLVH L 29

292 ST21V1Q525 Mã Tú Trinh ST21V1Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Ngôn ngữ Anh VLVH D 8
Khen thưởng

293 ST21V1Q526 Đặng Thị Hoàng Yến ST21V1Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Ngôn ngữ Anh VLVH L 31

294 ST21V1Q527 Chương Tường Anh ST21V1Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Ngôn ngữ Anh VLVH L 33

295 ST21V1Q532 Trương Ngọc Thậm ST21V1Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Ngôn ngữ Anh VLVH L 35

296 ST21V1Q533 Huỳnh Hiếu Trung ST21V1Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Ngôn ngữ Anh VLVH D 6
Khen thưởng

297 ST21V1Q535 Phạm Ngọc Huệ ST21V1Q1 Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Ngôn ngữ Anh VLVH D 4
Khen thưởng

298 UH2232X084 Nguyễn Thị Ái Tâm ET2232X1 Đại học Khánh Hòa Luật ĐTTX N 18

299 UH2280X501 Lê Thị Ý Nhi EF2280X1 Đại học Khánh Hòa Thông tin - Thư viện ĐTTX N 16

300 UH2280X502 Nguyễn Thị Trung Sô EF2280X1 Đại học Khánh Hòa Thông tin - Thư viện ĐTTX E 27
Khen thưởng

301 UH2280X505 Trương Thị Thu Trà EF2280X1 Đại học Khánh Hòa Thông tin - Thư viện ĐTTX E 29
Khen thưởng

302 VP21V1X329 Lê Trần Anh Thy EF21V1X1 Trường Trung cấp Việt Hàn Phú Quốc Ngôn ngữ Anh ĐTTX E 31
Khen thưởng

303 VT2132Q500 Nguyễn Hữu Duy VT2132Q1 Cao đẳng Luật miền Nam Luật VLVH O 3

304 VT2132Q505 Huỳnh Phúc Kha VT2132Q1 Cao đẳng Luật miền Nam Luật VLVH O 5

305 VT21V1Q502 Lê Trương Ngọc Châu VT21V1Q1 Cao đẳng Luật miền Nam Ngôn ngữ Anh VLVH O 7

306 VT21V1Q516 Trần Lãm VT21V1Q1 Cao đẳng Luật miền Nam Ngôn ngữ Anh VLVH O 9

307 VT21V1Q519 Trần Thanh Ngân VT21V1Q1 Cao đẳng Luật miền Nam Ngôn ngữ Anh VLVH O 11
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308 VT21V1Q520 Lê Chúc Nhịnh VT21V1Q1 Cao đẳng Luật miền Nam Ngôn ngữ Anh VLVH O 13

309 VT21V1Q525 Phan Hoàng Thăm VT21V1Q1 Cao đẳng Luật miền Nam Ngôn ngữ Anh VLVH O 15

310 VT21V1Q535 Lê Thị Thảo VT21V1Q1 Cao đẳng Luật miền Nam Ngôn ngữ Anh VLVH O 17

311 TM2132X007 Lê Thị Diệu Hiền TM2132X1 Trường Trung cấp Tháp Mười Luật ĐTTX E 41 Khen thưởng

312 TM2132X089 Trần Thị Ngọc Hiểu TM2132X1 Trường Trung cấp Tháp Mười Luật ĐTTX N 36

313 TM2132X045 Lê Hữu Phúc TM2132X1 Trường Trung cấp Tháp Mười Luật ĐTTX N 34

314 TM2132X043 Bùi Văn Vàng TM2132X1 Trường Trung cấp Tháp Mười Luật ĐTTX N 32

315 TM2132X042 Phan Tất Hải TM2132X1 Trường Trung cấp Tháp Mười Luật ĐTTX N 30

316 TM2132X003 Nguyễn Văn Đồng TM2132X1 Trường Trung cấp Tháp Mười Luật ĐTTX N 28

317 TM2132X002 Trần Văn Cư TM2132X1 Trường Trung cấp Tháp Mười Luật ĐTTX N 26

BAN TỔ CHỨC


